
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-SXD      Thanh  Hoá, ngày      tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 7797/QĐ-SXD ngày 25/10/2021 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc cho 63 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, các cá nhân có tên trong danh sách ở 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VP, T.Anh.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Thanh 



Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Kèm theo Quyết định          /QĐ-SXD ngày      /        /2022 của Sở Xây dựng Thanh Hóa) 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
THH-

00153225 

Lê Đình 

Khánh 
10/10/1977 038077003483 14/04/2017 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng đường 

bộ 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

II 

2 
THH-

00153226 

Nguyễn 

Hoàng 

Quang 

23/06/1995 038095012597 18/09/2019 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

3 
THH-

00153227 

Đào Thị 

Thúy 
10/10/1985 038185016674 01/03/2019 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

4 
THH-

00153228 
Lê Đình Sơn 06/10/1997 038097000985 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

5 
THH-

00153229 

Bùi Ánh 

Dương 
03/12/1986 038086004148 29/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc sư 

Quy hoạch 

đô thị 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

          

Lập thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 

6 
THH-

00145820 

Trịnh Đình 

Tiến 
20/12/1965 038065003876 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

trình thủy lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

II 

7 
THH-

00092795 

Nguyễn Văn 

Thủy 
12/05/1955 173342063 23/03/2012 CA Thanh Hóa 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Vật 

liệu xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

8 
THH-

00108294 

Lê Vũ 

Thương 
24/04/1995 174732852 11/11/2011 CA Thanh Hóa 

Đại học công 

nghệ giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

II 

9 
THH-

00080184 

Nguyễn 

Vĩnh Khiêm 
16/10/1979 038079010123 16/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

Đại học Xây 

dựng 

Vừa 

làm 

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
II 



 

3 

trật tự xã hội vừa 

học 

dụng và công 

nghiệp 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

10 
THH-

00006464 

Trịnh Xuân 

Thắng 
04/02/1983 038083005403 19/01/2017 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng Đường 

bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

11 
THH-

00010945 
Vũ Văn Điệp 15/04/1987 038087035616 27/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

12 
THH-

00121619 

Nguyễn 

Mạnh Quân 
17/01/1984 038084015262 22/07/2020 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

Đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

13 
THH-

00107878 

Ngô Thành 

Nam 
02/05/1977 038077026518 10/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

14 
THH-

00007965 
Mai Văn Hải 08/06/1986 038086001918 06/05/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Trung học 

Tài nguyên 

và môi 

trường Trung 

ương 

Chính 

quy 
Trắc địa Khảo sát địa hình III 

15 
THH-

00026662 
Lê Hải Hưng 25/01/1982 038082007846 29/06/2017 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Hệ 

thống Điện 

Thiết kế cơ - điện công 

trình 
III 

16 
THH-

00153230 

Nguyễn Văn 

Giang 
10/03/1983 038083012159 16/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Bách 

khoa-Đại học 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

III 

          
Định giá xây dựng III 

17 
THH-

00153231 

Nguyễn 

Trọng Tuấn 
09/09/1980 171870308 14/03/2012 CA Thanh Hóa 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

trình thủy 

điện 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

III 

          
Định giá xây dựng III 



 

4 

18 
THH-

00153232 

Lê Xuân 

Trường 
05/04/1983 172430531 29/09/2015 CA Thanh Hóa 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng Đường 

bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

III 

19 
THH-

00153233 
Lê Khắc Sơn 10/03/1983 038083017266 10/09/2019 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Lương Thế 

Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

III 

20 
THH-

00117169 

Mai Thành 

Nhơn 
08/08/1979 038079035679 10/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

II 

          
Khảo sát địa hình III 

21 
THH-

00153234 
Lê Viết Lợi 15/08/1989 173447861 19/03/2014 CA Thanh Hóa 

Cao đẳng 

giao thông 

vận tải III 

Chính 

quy 

Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

22 
THH-

00153235 

Lê Huy 

Dũng 
03/01/1988 038088012995 01/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          
Khảo sát địa hình III 

23 
THH-

00153236 

Lê Xuân 

Hợp 
01/10/1990 038090041464 20/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Quốc tế Bắc 

Hà 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          
Khảo sát địa hình III 

          
Định giá xây dựng III 

24 
THH-

00153237 

Trịnh Ngọc 

Anh 
06/04/1992 173554562 16/05/2009 CA Thanh Hóa 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

          

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

III 

25 
THH-

00006474 

Nguyễn Văn 

Long 
01/03/1989 038089023514 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

Đại học Tài 

nguyên và 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật trắc 
Khảo sát địa hình III 



 

5 

trật tự xã hội môi trường 

Hà Nội 

địa-Bản đồ 

26 
THH-

00006475 
Lê Sỹ Tuệ 02/09/1990 038090005278 28/02/2017 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học Bách 

khoa-Đại học 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật Điện 
Định giá xây dựng III 

27 
THH-

00153238 

Trịnh Văn 

Vân 
10/02/1980 172582833 10/02/2015 CA Thanh Hóa 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

trình thủy lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

II 

28 
THH-

00005372 

Phạm Đức 

Thịnh 
01/09/1988 038088012766 29/11/2018 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

II 

          
Khảo sát địa hình II 

29 
THH-

00038460 
Lê Thành 16/09/1988 038088045440 15/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

30 
THH-

00060127 

Lê Quang 

Tam 
23/09/1990 038090010248 07/01/2022 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng cầu 

đường bộ 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

31 
THH-

00060118 
Lê Sỹ Bảy 20/11/1976 038076021777 12/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình Biển 

dầu khí 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

32 
THH-

00153239 

Lường Tuấn 

Linh 
13/10/1995 038095012419 28/08/2019 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

III 

          
Khảo sát địa hình III 

33 
THH-

00128747 

Nguyễn Anh 

Tuấn 
24/09/1991 038091019482 09/03/2020 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Khảo sát địa hình II 

34 
THH-

00128751 

Lê Quang 

Long 
10/06/1987 038087010878 11/05/2018 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

Khảo sát địa hình II 



 

6 

trình giao 

thông 

35 
THH-

00153240 

Lê Khắc 

Cường 
02/11/1977 038077012820 02/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

36 
THH-

00153241 

Nguyễn 

Hùng Thanh 
24/09/1980 038080000890 20/10/2020 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

37 
THH-

00124498 

Lê Công 

Thức 
18/09/1993 038093019963 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

38 
THH-

00153242 

Nguyễn Văn 

Quân 
02/09/1995 038095023748 15/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Đường 

bộ 

III 

          
Khảo sát địa hình III 

39 
THH-

00128746 

Nguyễn Văn 

Hòa 
19/05/1992 038092016742 21/02/2020 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Khảo sát địa hình II 

40 
THH-

00103046 

Tống Trần 

Anh 
11/05/1981 038081006674 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

41 
THH-

00060117 

Vũ Đình 

Hoàn 
09/03/1985 038085008936 18/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

42 
THH-

00007972 

Nguyễn Kiên 

Hùng 
20/05/1970 038070011087 24/12/2020 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Tại 

chức 

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

II 

43 
THH-

00153243 

Lê Đình 

Trang 
22/01/1978 171762132 16/03/2011 CA Thanh Hóa 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư, Thạc 

sỹ Xây dựng 

công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

II 
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Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật 

II 

44 
THH-

00153244 

Nguyễn 

Quang 

Chương 

22/01/1983 038083077836 06/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Học viện kỹ 

thuật Quân 

sự 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

45 
THH-

00110063 

Đỗ Trọng 

Cường 
20/02/1989 172991868 18/08/2010 CA Thanh Hóa 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

II 

46 
THH-

00042975 

Lê Hoài 

Thanh 
16/05/1983 019083000161 25/04/2016 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Dân 

lập Phương 

Đông 

Chính 

quy 

Kỹ sư KT 

công trình-

xây dựng 

DD&CN 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

II 

47 
THH-

00046565 
Lê Duy Nam 07/02/1983 038083021949 02/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Bách 

khoa-Đại học 

Đà Nẵng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư Ngành 

xây dựng 

Cầu đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

48 
THH-

00111545 

Nguyễn 

Trọng Long 
28/06/1986 038086008480 15/07/2020 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

49 
THH-

00153245 

Nguyễn Văn 

Sỹ 
17/08/1983 038083001984 28/06/2016 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học Bách 

khoa-Đại học 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Thủy 

lợi-Thủy 

điện 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

II 

          
Định giá xây dựng III 

50 
THH-

00153246 

Trương Văn 

Vinh 
20/10/1990 038090014929 27/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu-

Đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

51 
THH-

00153247 

Nguyễn Văn 

Minh 
02/06/1987 172751599 16/03/2015 CA Thanh Hóa 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật tài 

nguyên nước 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

III 

          

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật 

III 



 

8 

          
Định giá xây dựng III 

52 
THH-

00126014 

Lê Xuân 

Hùng 
27/10/1989 038089020347 16/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

53 
THH-

00153248 

Lương Xuân 

Lâm 
27/11/1996 038096037006 01/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kinh 

tế xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

54 
THH-

00153249 

Nguyễn 

Dương Long 
26/09/1989 038089037857 28/06/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Hồng Đức 

Liên 

thông 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

55 
THH-

00063159 

Phạm Văn 

Tiến 
10/09/1987 038087039312 28/06/2016 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Vật liệu xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật 

II 

56 
THH-

00153250 
Lê Minh Tân 21/09/1980 038080016831 25/04/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Mỏ-

Địa chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư Địa 

chất thủy 

văn-ĐCCT 

Khảo sát địa chất công 

trình 
II 

57 
THH-

00011657 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 
10/08/1983 172321127 25/05/2015 CA Thanh Hóa 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật Tài 

nguyên nước 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều) 

II 

58 
THH-

00153251 

Đỗ Ngọc 

Long 
21/04/1994 038094004412 19/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật thủy 

điện và năng 

lượng tái tạo 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

III 

59 
THH-

00153252 

Nguyễn 

Mạnh Tuân 
14/11/1985 038085042051 16/09/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

trình Thủy 

lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

II 

60 
THH-

00153253 

Lê Huy 

Mạnh 
11/07/1988 038088016809 11/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học 

Thủy Lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

II 

61 
THH-

00153254 

Nguyễn Viết 

Đạt 
16/10/1993 038093038223 14/08/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
III 
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trật tự xã hội trình xây 

dựng 

- công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật 

62 
THH- 

000010 

Lê Thiện 

Thắng 
26/09/1983 038083007392 16/05/2017 

Cục cảnh sát đăng 

ký quản lý cư trú và 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 
- 

63 
THH- 

000011 

Bùi Đức 

Hùng 
23/09/1980 038080014984 21/02/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đại học Xây 

dựng 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 
- 
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